
Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên

môn,

nghiệp

vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính

trị

Ngoại 

ngữ

1 ĐẶNG THỊ DUYÊN 25/02/1981 Nữ
Việt 

Nam
Chăm Bà Ni

xã Phan 

Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Châu 

Hanh - xã 

Phan Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Cử nhân 

xã Hội 

học

Không
Trung 

cấp

Anh, 

Trình 

độ B

Cán bộ, 

Chủ tịch 

Hội Liên 

hiệp Phụ 

nữ 

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

xã Phan 

Thanh

27/11/2003

Đại biểu 

HĐND cấp 

xã nhiệm kỳ 

2016 - 2021

2 LÊ THỊ MINH HÒA 24/02/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Phan Rí 

Thành - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Hải 

Thủy - xã 

Hải Ninh - 

huyện Bắc 

Bình 

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh

Không
Trung 

cấp

Anh, 

Trình 

độ B

Cán bộ, 

Phó Ban 

Dân tộc 

HĐND

HĐND 

huyện Bắc 

Bình

10/09/2010

Đại biểu 

HĐND 

huyện nhiệm 

kỳ 2016 -

2021

3 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 03/03/1993 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

huyện Phù 

Mỹ - tỉnh 

Bình Định

thôn Hải Lạc - 

xã Hải Ninh - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Cử nhân 

Xã hội 

học

Không
Trung 

cấp

Anh, 

Trình 

độ B

Cán bộ, Bí 

thư xã 

Đoàn

 xã Đoàn 

Hải Ninh
06/5/2018 Không

4 TRẦN ANH THỊNH 27/03/1981 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Bà la 

môn

xã Phan 

Hiệp - 

huyện Bắc 

Bình 

thôn Bình 

Hiếu - xã 

Phan Hiệp - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Nông 

Lâm 

chuyên 

ngành 

Bảo vệ 

thực vật

Thạc sĩ 

Bảo vệ 

thực 

vật

Trung 

cấp

Anh, 

Trình 

độ B1

Công 

chức, 

Trưởng 

phòng

Phòng 

Nông 

nghiệp và 

PTNT 

huyện Bắc 

Bình

30/10/2012 Không

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, KHÓA XII

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

           ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN BẮC BÌNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Dân

tộc

Đơn vị bầu cử số: 10

Gồm các xã: Hải Ninh, Phan Điền

STT
Tôn

giáo
Quê quán

1



Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên

môn,

nghiệp

vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính

trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Dân

tộc
STT

Tôn

giáo
Quê quán

5 NGÔ THỊ HOÀI TRINH 26/05/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

  thị trấn 

Chợ Lầu - 

huyện Bắc 

Bình

khu phố 

Xuân An 1 - 

thị trấn Chợ 

Lầu - huyện 

Bắc Bình 

12/12/

phổ 

thông

Cử nhân 

Khoa học 

xã hội

Không
Cao 

cấp

Anh, 

Trình 

độ B

Công 

chức, 

Trưởng 

Ban 

Ban Tuyên 

giáo Huyện 

ủy Bắc 

Bình

28/06/2007

Đại biểu 

HĐND 

huyện nhiệm 

kỳ 2016 -

2021

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách này là: 05 người Lập tại huyện Bắc Bình, Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Bùi Tấn Vinh

CHỦ TỊCH

2



Ghi

 chú

3



Ghi

 chú

4



Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên

môn,

nghiệp

vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính

trị

Ngoại 

ngữ

1 NGUYỄN VĂN CHÍN 29/03/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Hồng 

Thái - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Thái 

Hòa - xã 

Hồng Thái - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Cử nhân 

xã Hội 

học

Không
Cao 

cấp

Anh, 

Trình 

độ C

Công chức, 

Trưởng Ban 

Ban Dân 

vận Huyện 

ủy Bắc 

Bình

06/12/2005 Không

2 MANG HÌNH 09/4/1989 Nam
Việt 

Nam

K' 

Ho
Không

huyện Di 

Linh - tỉnh 

Lâm Đồng

thôn Tà 

Moon - xã 

Phan Sơn - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Không Không Sơ cấp Không

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy 

ban 

MTTQVN

Ủy ban 

MTTQVN 

xã Phan 

Sơn

27/12/2018 Không

3 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 06/07/1990 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Mỹ Tài - 

huyện Phù 

Mỹ - tỉnh 

Bình Định

thôn Thái 

Hòa - xã 

Hồng Thái - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

chuyên 

ngành 

Trung 

Quốc 

học; Đại 

học Luật

Không
Trung 

cấp

Anh, 

trình 

độ B

Công chức, 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Huyện Đoàn

Huyện 

Đoàn Bắc 

Bình

24/11/2014 Không

4 ĐINH THỊ THANH THANH 05/6/1997 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

huyện Phù 

Cát - tỉnh 

Bình Định

thôn An 

Thạnh - xã 

Bình An - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Trung 

cấp Sư 

phạm 

Mầm non

Không Sơ cấp

Anh, 

Trình 

độ B

Cán bộ, Phó 

Bí thư Đoàn 

TNCSHCM

 xã Đoàn 

Bình An
06/12/2019 Không

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, KHÓA XII

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

           ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN BẮC BÌNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quê quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Dân

tộc

Đơn vị bầu cử số: 11

Gồm các xã: Bình An, Phan Sơn, Phan Lâm

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

STT
Tôn

giáo

5



Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên

môn,

nghiệp

vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính

trị

Ngoại 

ngữ

Quê quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Dân

tộc

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

STT
Tôn

giáo

5 MANG XOA 15/5/1977 Nam
Việt 

Nam

Rắc 

Lây
Không

xã Phan 

Lâm - 

huyện Bắc 

Bình

Tổ tự quản 

số 1 - xã 

Phan Lâm - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Kinh tế; 

Đại học 

Luật

Đang 

làm 

luận 

văn 

Thạc sỹ 

Luật

Cao 

cấp

Anh, 

Khung 

B2

Cán bộ, Bí 

thư Đảng ủy

Đảng ủy 

xã Phan 

Lâm

01/11/2005

Đại biểu 

HĐND

huyện 2016 - 

2021

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách này là: 05 người Lập tại huyện Bắc Bình, Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Tấn Vinh

6



Ghi

 chú

7



Ghi

 chú

8
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